
SL  % SL  % SL  % SL  % SL  % SL  % SL  % SL  % SL  % SL  % SL  % SL  % 

1 THPT Nam Sài Gòn 1083 595 54,94 357 32,96 97 8,96 30 2,77 4 0,37 0 0 940 86,8 125 11,54 14 1,29 4 0,37 0 0 0 0

2 Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan 50 18 36 21 42 10 20 1 2 0 0 0 0 43 86 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0

3 THCS và THPT Đức Trí 347 134 38,62 134 38,62 71 20,46 8 2,31 0 0 0 0 267 76,95 78 22,48 1 0,29 1 0,29 0 0 0 0

4 THCS và THPT Đinh Thiện Lý 952 649 68,17 287 30,15 16 1,68 0 0 0 0 0 0 939 98,63 10 1,05 3 0,32 0 0 0 0 0 0

5 THCS và THPT Sao Việt 634 386 60,88 191 30,13 53 8,36 4 0,63 0 0 0 0 617 97,32 17 2,68 0 0 0 0 0 0 0 0

6 TH, THCS và THPT Việt Úc 372 241 64,78 102 27,42 25 6,72 4 1,08 0 0 0 0 372 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 TH, THCS và THPT Quốc tế Canada 357 126 35,29 129 36,13 88 24,65 14 3,92 0 0 0 0 336 94,12 20 5,6 1 0,28 0 0 0 0 0 0

8 Tiểu học, THCS và THPT Emasi Nam Long 133 37 27,82 37 27,82 48 36,09 10 7,52 1 0,75 0 0 108 81,2 22 16,54 3 2,26 0 0 0 0 0 0

9 TH, THCS và THPT Hoàng Gia 105 46 43,81 37 35,24 16 15,24 6 5,71 0 0 0 0 97 92,38 8 7,62 0 0 0 0 0 0 0 0

10 THCS Trần Quốc Tuấn 1458 468 32,1 509 34,91 320 21,95 151 10,36 10 0,69 0 0 1037 71,12 387 26,54 11 0,75 23 1,58 0 0 0 0

11 THCS Huỳnh Tấn Phát 1861 645 34,66 708 38,04 374 20,1 128 6,88 6 0,32 0 0 1493 80,23 347 18,65 21 1,13 0 0 0 0 0 0

12 THCS Nguyễn Hữu Thọ 2182 1003 45,97 780 35,75 298 13,66 90 4,12 11 0,5 0 0 1991 91,25 172 7,88 19 0,87 0 0 0 0 0 0

13 THCS Nguyễn Hiền 1597 483 30,24 599 37,51 342 21,42 146 9,14 25 1,57 2 0,13 1247 78,08 307 19,22 41 2,57 1 0,06 0 0 0 0

14 THCS Hoàng Quốc Việt 1782 752 42,2 562 31,54 364 20,43 91 5,11 13 0,73 0 0 1527 85,69 233 13,08 13 0,73 9 0,51 0 0 0 0

15 THCS Nguyễn Thị Thập 2183 939 43,01 777 35,59 409 18,74 57 2,61 1 0,05 0 0 1893 86,72 251 11,5 39 1,79 0 0 0 0 0 0

16 THCS Phạm Hữu Lầu 1789 670 37,45 640 35,77 409 22,86 70 3,91 0 0 0 0 1385 77,42 287 16,04 111 6,2 6 0,34 0 0 0 0

Không xếp loạiGiỏi Khá Trung bình Yếu Kém
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* Lưu ý: Riêng trường Nguyễn Hiền và Phần Lan do lỗi dữ liệu nên lấy dữ liệu từ file Excel do trường gửi
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THỐNG KÊ SỐ LIỆU HỌC LỰC VÀ HẠNH KIỂM TỪ PHẦN MỀM quanly.hcm.edu.vn
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